
UBND HUYỆN GIA LỘC
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

DANH SÁCH CẤP TIỀN CHO HỌC SINH TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ HỌC TIẾP
LÊN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP THEO NGỊ ĐỊNH SỐ 81/2021/NĐ-CP

(Kèm theo Thông báo số: 02 /TB-LĐTBXH ngày 24 tháng 01 năm 2025 của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT
Họ và tên phụ

huynh nhận kinh
phí

Số CCCD của
người nhận tiền Địa chỉ

Số tài khoản phu
huynh nhận kinh

phí

Tên ngân
hàng Năm học Tổng số tiền

Ghi chú

Họ tên Bố(Mẹ) Họ tên học sinh Tên Trường Ngành học

1 Nguyễn Đình Khánh
030180010474

Thống Nhất
0986569718

MB Bank II -2, 2023-
2024 9,350,000 Nguyễn Đình Xứng Nguyễn Đình Khánh

Trung cấp
công nghệ và
kinh tế đối
ngoại

Khoa Tin học ứng
dụng

2 Vũ Thị Huệ
030176012223

Quang Đức
2310205030707

Agribank
II -1, 2023-
2024; I-2,
2024-2025

18,960,000 Vũ Thị Huệ Lê Tuấn Anh
Trường Cao
đẳng Công
nghệ cao
Đồng An

Cơ khí

Tổng
28,310,000



UBND HUYỆN GIA LỘC
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

DANH SÁCH CẤP TIỀN GIẢM HỌC PHÍ CHO HỌC SINH HỌC NGÀNH NGHỀ NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2021/NĐ-CP
(Kèm theo Thông báo số: 02 /TB-LĐTBXH ngày 24 tháng 01 năm 2025 của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT Họ và tên người
nhận kinh phí

Số CCCD của
người nhận tiền Địa chỉ

Số tài khoản phu
huynh nhận kinh

phí

Tên ngân
hàng Kỳ học Tổng số tiền

Ghi chú

Họ tên Bố(Mẹ) Họ tên học sinh Tên Trường Ngành học

1 'Đoàn Hữu Tảo
030085018482

Hoàng Diệu
000007308583

SeABank II- 2023-2024 6,300,000 Đoàn Hữu Tuyến Đoàn Hữu Tảo
Trình độ trung cấp liên thông -
Trường Cao đẳng Bách nghệ Hải
Phòng

Khai thác Máy tàu thủy, mã ngành
5840111

2 Đoàn Thế Mạnh
030201001471

Hoàng Diệu
0339255168

MB I+II- 2023-2024 10,500,000 Đoàn Hữu Dũng Đoàn Thế Mạnh Trình độ trung cấp liên thông - Trường
Cao đẳng Bách nghệ Hải Phòng

Khai thác Máy tàu thủy, mã ngành
5840111

3 Nguyễn Văn Hưng

030088018676
Hoàng Diệu

0976201988

MB
I+II- 2023-
2024 13,090,000 Nguyễn Văn Hảo Nguyễn Văn Hưng Trình độ trung cấp liên thông - Trường

Cao đẳng Bách nghệ Hải Phòng
Khai thác Máy tàu thủy, mã ngành

5840111

4 Nguyễn Văn Kha

030096001843
Đoàn Thượng

621996666666

Techcombank I+II- 2024-
2025 10,500,000 Nguyễn Văn Khiên Nguyễn Văn Kha Trình độ cao đẳng liên thông - Trường

Cao đẳng Bách nghệ Hải Phòng
Điều khiển tàu biển, mã ngành

6840109

5 Nguyễn Thị Nga

030089001400
TT Gia Lộc

31100000383499

SeABank I+II- 2024-
2025 12,600,000 Vũ Văn Trường Vũ Quang Thịnh Trình độ trung cấp liên thông - Trường

Cao đẳng Bách nghệ Hải Phòng
Khai thác Máy tàu thủy, mã ngành

5840111

6 Nguyễn Văn Huynh

030094006107
Hoàng Diệu

1048839576

VietcomBank I+II- 2024-
2025 12,600,000 Nguyễn Văn Tuyên Nguyễn Văn Huynh Trình độ trung cấp liên thông - Trường

Cao đẳng Bách nghệ Hải Phòng
Khai thác Máy tàu thủy, mã ngành

5840111

7 Đặng Minh Hoàng

030206000580
TT Gia Lộc

1049895211

VietcomBank I-năm 1; 2024-
2025 5,250,000 Đặng Minh Long Đặng Minh Hoàng Trình độ cao đẳng - Trường Cao đẳng

Bách nghệ Hải Phòng
Khai thác Máy tàu thủy, mã ngành

6840111



8 Đinh Văn Thiện
030095010353

Yết Kiêu
1995995678

MB II- 2023-2024 5,250,000 Đinh Văn Đoàn Đinh Văn Thiện Hệ cao đẳng liên thông  - Trường CĐ
Bách nghệ Hải Phòng

Khai thác Máy tàu thủy-mã ngành
6840111 TT05/2023/TT-BLĐTBXH

9 Nguyễn Quang
Trường 030201001189

Hoàng Diệu
109870920681

Viettinbank II-2023-2024 5,250,000 Nguyễn Văn Thu Nguyễn Quang Trường
Trình độ cao đẳng liên thông -
Trường Cao đẳng Bách nghệ Hải
Phòng

Điều khiển tàu biển, mã ngành
6840109

10 Phạm Văn Mạnh
030077024471

Yết Kiêu
104004926346

Viettinbank
II-1; 2023-
2024; I-2, 2024-
2025

10,150,000 Phạm Văn Mạnh Phạm Thị Thảo Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội
Điều Dưỡng- mã ngành 6720301-

TT05/2023/TT-BLĐTBXH

11 Phạm Duy Tu
030056000961

Hồng Hưng
2310208002218

Agribank II-1; 2023-2024 5,390,000 Phạm Thị Hà Nguyễn Thụy Sĩ Trường Cao đẳng Công Thương Việt
Nam

Công nghệ kỹ thuật ô tô- Mã ngành
6510202-TT 05/2023/TT-

BLĐTBXH

12 Phạm Thị Lụa
030180004473

Quang Đức
4681428604

BIDV
I+II -1; 2023-
2024; I-2; 2024-
2025

16,170,000 Phạm Thị Lụa Phạm Minh Chiến Trường Cao đẳng Công Thương Việt
Nam

Kỹ thuật và công nghệ ô tô Mã
ngành 6510202-TT 05/2023/TT-

BLĐTBXH

13 Nguyễn Thị Huyền
0301820022764

Hồng Hưng
0341007129703

VCB DigiBank I-năm 1; 2024-
2025 6,125,000 Nguyễn Thị Huyền Hà thị Thanh Trúc Trình độ cao đẳng  - Trường Cao đẳng

Y hà Nội Ngành : Dược; mã ngành: 6720201

14 Nguyễn Thị Oanh
030165017060

Yết Kiêu
5551965666

SHB I-năm1;2024-
2025 5,166,000 Nguyễn Thị Oanh Nguyễn Nhật Định Trường cao Đẳng Y Khoa Hà Nội Ngành : Dược; mã ngành: 6720101

15 Phạm Văn Quyển
030072008519

Toàn Thắng
0988220558

VP Bank
I-năm 1; 2024-
2025 5,775,000 Phạm Văn Quyển Phạm Việt Anh Cao đẳng ngoại ngữ và công nghệ Hà

Nội
Ngành công nghệ kỹ thuật điện điện

tử; mã ngành 6510303

16 Đinh Việt Hùng
030206014613

Lê Lợi
0354971227

MB Bank I-năm 1; 2024-
2025 6,468,000 Đinh Văn Hợi Đinh Việt Hùng CĐ kỹ thuật - Công nghệ Bách khoa Ngành: Công nghệ ô tô; mã ngành

6510216

17 Nguyễn Thị Thả
030180010042

Lê Lợi
030048102634

SaCombank I-năm1;2024-
2025 6,468,000 Nguyễn Thị Thả Phạm Văn Cường CĐ kỹ thuật - Công nghệ Bách khoa Ngành: Công nghệ ô tô; mã ngành

6510216

18 Đỗ Thị Hạnh
030165005599

TT Gia Lộc
0974148224

MSB I-1; 2023-2024 7,350,000 Đỗ Thị Hạnh Phạm Công Hiếu Trình độ cao đẳng  - Trường Cao đẳng
Y khoa Hà Nội Y sỹ đa khoa; mã ngành 6720101

19 Nguyễn Thị Ngọc
Thương 030181008790

Phạm Trấn
8892846182

BIDV
I-1; 2024-

2025 6,468,000 Nguyễn Thị Thế Nguyễn Thị Ngọc Thương Trường Cao đẳng Công Thương Việt
Nam

Kỹ thuật chế biến món ăn, mã
ngành: 6810207

20 Phạm Thị Nhuận
030174010039

Quang Đức
2310205093339

Agribank I-1; 2024-2025 6,125,000 Phạm Thị Nhuận Vũ Thúy Hiền Trường Cao đẳng Y Hà Nội
Ngành: Điều dưỡng,, mã ngành

6720301

Tổng 162,995,000



UBND HUYỆN GIA LỘC
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

DANH SÁCH CẤP TIỀN BỔ SUNG CHO HỌC SINH TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ HỌC TIẾP
LÊN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NĂM HỌC 2023 - 2024, KHÓA HỌC 2022-2024 CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

(Kèm theo Thông báo số: 02 /TB-LĐTBXH ngày       tháng 01 năm 2025 của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT Họ và tên người
nhận tiền Số CCCD Địa chỉ Số tài khoản Ngân hàng Tổng số tiền

Bổ sung cấp bù
NH 2023-2024

khoá 2022-
2024

Ghi chú

Họ tên Bố(Mẹ) Họ tên học sinh Tên trường học Ngành học

1 Nguyễn Thị Vân 030185000377 Gia Tiến 100881507188 Viet tin
bank 2,600,000 2,600,000 Nguyễn Thị Vân Nguyễn Quỳnh Anh Trường Trung cấp

cộng đồng Hà Nội
Công nghệ thông

tin

2 Đoan Thị Bức 030173009265 Gia Phúc 109881507189 Viet tin
bank 2,600,000 2,600,000 Đoan Thị Bức Phạm Thị Lan Anh Trường Trung cấp

cộng đồng Hà Nội
Công nghệ thông

tin

3 Vũ Đình Cảnh 030085013012 Thung Độ , xã
Đoàn Thượng 101881855263 Viet tin

bank 2,600,000 2,600,000 Vũ Đình Cảnh Vũ Đình Tuấn Anh Trường Trung cấp
cộng đồng Hà Nội

Công nghệ thông
tin

4 Nguyễn Thị Bền 027163005218 Gia Tiến 100881507190 Viet tin
bank 2,600,000 2,600,000 Nguyễn Thị Bền Phạm Ngọc Chính Trường Trung cấp

cộng đồng Hà Nội
Công nghệ thông

tin

5 Đỗ Thanh Tùng 030071005017 Gia Phúc 109881507191 Viet tin
bank 2,600,000 2,600,000 Đỗ Thanh Tùng Đỗ Xuân Dũng Trường Trung cấp

cộng đồng Hà Nội
Công nghệ thông

tin

6 Ngô Thị Chung 030178009198 Gia Phúc 108881855254 Viet tin
bank 2,600,000 2,600,000 Ngô Thị Chung Ngô Thị Thùy

Dương
Trường Trung cấp
cộng đồng Hà Nội

Công nghệ thông
tin

7 Nguyễn Văn
Trọng '030079006446 Gia Phúc 107881507193 Viet tin

bank 2,600,000 2,600,000 Nguyễn Văn
Trọng Nguyễn Minh Đại Trường Trung cấp

cộng đồng Hà Nội
Công nghệ thông

tin

8 Đặng Thị Mến 030183014133 Gia Phúc 103005194076 Viet tin
bank 2,600,000 2,600,000 Đặng Thị Mến Nguyễn Hải Đăng Trường Trung cấp

cộng đồng Hà Nội
Công nghệ thông

tin

9 Đỗ Thị Ngọc Bích 030180010049 Gia Phúc 105881507195 Viet tin
bank 2,600,000 2,600,000 Đỗ Thị Ngọc

Bích
Phạm Thị Hương
Giang

Trường Trung cấp
cộng đồng Hà Nội

Công nghệ thông
tin

10 Nguyễn Thị Bưởi 030177010462 Gia Phúc 104881507196 Viet tin
bank 2,600,000 2,600,000 Nguyễn Thị Bưởi Hoàng Minh Hải Trường Trung cấp

cộng đồng Hà Nội
Công nghệ thông

tin

11 Vũ Thị Doan 030179010863 Gia Phúc 103881507197 Viet tin
bank 2,600,000 2,600,000 Vũ Thị Doan Nguyễn Thu Hiền Trường Trung cấp

cộng đồng Hà Nội
Công nghệ thông

tin

12 Nguyễn Thị
Huyền 030180004324 Gia Phúc 102881507198 Viet tin

bank 2,600,000 2,600,000 Nguyễn Thị
Huyền

Vũ Khắc Huy
Hoàng

Trường Trung cấp
cộng đồng Hà Nội

Công nghệ thông
tin



13 Nguyễn Văn Hiếu 030079015505 Gia Phúc 101881507199 Viet tin
bank 2,600,000 2,600,000 Nguyễn Văn Hiếu Nguyễn Ngọc Huy Trường Trung cấp

cộng đồng Hà Nội
Công nghệ thông

tin

14 Nguyễn Thị
Thoan 030178009990 Gia Phúc 106881507200 Viet tin

bank 2,600,000 2,600,000 Nguyễn Thị
Thoan Nguyễn Đình Hưng Trường Trung cấp

cộng đồng Hà Nội
Công nghệ thông

tin

15 Nguyễn Thị
Duyên 030178009985 Gia Phúc 102881543095 Viet tin

bank 2,600,000 2,600,000 Nguyễn Thị
Duyên Nguyễn Viết Kiên Trường Trung cấp

cộng đồng Hà Nội
Công nghệ thông

tin

16 Đoàn Thị Nữ 030080016538 Bùi Thượng, xã
Lê Lợi 31100000494243SeAbank 2,600,000 2,600,000 Đoàn Thị Nữ Đinh Văn Lâm Trường Trung cấp

cộng đồng Hà Nội
Công nghệ thông

tin

17 Đoàn Văn Tuấn 030079011150 Bình Đê, xã Gia
Khánh 105881507201 Viet tin

bank 2,600,000 2,600,000 Đoàn Văn Tuấn Đoàn Phương Linh Trường Trung cấp
cộng đồng Hà Nội

Công nghệ thông
tin

18 Đoàn Văn Luật 030082016447 Phương Xá, Yết
Kiêu 104881507202 Viet tin

bank 2,600,000 2,600,000 Đoàn Văn Luật Đoàn Văn Lợi Trường Trung cấp
cộng đồng Hà Nội

Công nghệ thông
tin

19 Nguyễn Thị Tự 019183014461 Đươi, Xã Đoàn
Thượng 103881507203 Viet tin

bank 2,600,000 2,600,000 Nguyễn Thị Tự Phạm Hữu Nghĩa Trường Trung cấp
cộng đồng Hà Nội

Công nghệ thông
tin

20 Phạm Thị Thuần 030174007520 Buộm, xã Yết
Kiêu 102881507204 Viet tin

bank 2,600,000 2,600,000 Phạm Thị Thuần Lê Công Thanh
Nhật

Trường Trung cấp
cộng đồng Hà Nội

Công nghệ thông
tin

21 Nguyễn Thị Liền '030183006249 Gia Phúc 101881507205 Viet tin
bank 2,600,000 2,600,000 Nguyễn Thị Liền Bùi Thị Mai

Phương
Trường Trung cấp
cộng đồng Hà Nội

Công nghệ thông
tin

22 Phạm Thị Lê 030184016022 Gia Phúc 100881507206 Viet tin
bank 2,600,000 2,600,000 Phạm Thị Lê Bùi Thị Thu

Phượng
Trường Trung cấp
cộng đồng Hà Nội

Công nghệ thông
tin

23 Trần Thị Tĩnh 030183008714 Gia Phúc 109881507207 Viet tin
bank 2,600,000 2,600,000 Trần Thị Tĩnh Trần Thị Quỳnh Trường Trung cấp

cộng đồng Hà Nội
Công nghệ thông

tin

24 Bùi Công Sáng 030084006301 Khuông Phụ,
Yết Kiêu 108881507208 Viet tin

bank 2,600,000 2,600,000 Bùi Công Sáng Bùi Công Sang Trường Trung cấp
cộng đồng Hà Nội

Công nghệ thông
tin

25 Nguyễn Thị Xim 030185012394 Phương Xá, Yết
Kiêu 107881507209 Viet tin

bank 2,600,000 2,600,000 Nguyễn Thị Xim Đinh Thị Băng Tâm Trường Trung cấp
cộng đồng Hà Nội

Công nghệ thông
tin

26 Vũ Thị Nghị 030177013156 Gia Phúc 109881507210 Viet tin
bank 2,600,000 2,600,000 Vũ Thị Nghị Nguyễn Quang

Thanh
Trường Trung cấp
cộng đồng Hà Nội

Công nghệ thông
tin

27 Đồng Thị Luyên 030182025086 Gia Phúc 108881507211 Viet tin
bank 2,600,000 2,600,000 Đồng Thị Luyên Nguyễn Văn Thành Trường Trung cấp

cộng đồng Hà Nội
Công nghệ thông

tin

28 Phạm Thị Ngọc 030180007104 Gia Phúc 107881507212 Viet tin
bank 2,600,000 2,600,000 Phạm Thị Ngọc Trần Minh Thành Trường Trung cấp

cộng đồng Hà Nội
Công nghệ thông

tin

29 Vũ Thị Yến 030188001921 Hạ Bì , xã Yết
Kiêu 106881507213 Viet tin

bank 2,600,000 2,600,000 Vũ Thị Yến Bùi Thị Phương
Thảo

Trường Trung cấp
cộng đồng Hà Nội

Công nghệ thông
tin

30 Nguyễn Thị
Nhuân 030178009949 Gia Phúc 105881507214 Viet tin

bank 2,600,000 2,600,000 Nguyễn Thị
Nhuân

Đoàn Nguyễn
Hoàng Tiến

Trường Trung cấp
cộng đồng Hà Nội

Công nghệ thông
tin



31  Vũ Thị Lý '030189003799 Xóm Đình, Yết
Kiêu 104881507215 Viet tin

bank 2,600,000 2,600,000  Vũ Thị Lý Phạm Thị Minh
Trang

Trường Trung cấp
cộng đồng Hà Nội

Công nghệ thông
tin

32 Bùi Công Sơn 030078001069 Hạ Bì, Yết Kiêu 102881507217 Viet tin
bank 2,600,000 2,600,000 Bùi Công Sơn Bùi Công Tuyên Trường Trung cấp

cộng đồng Hà Nội
Công nghệ thông

tin

33 Nguyễn Thị Linh 030171003540 Hạ Bì , xã Yết
Kiêu 101881507218 Viet tin

bank 2,600,000 2,600,000 Nguyễn Thị Linh Vũ Thị Uyên Trường Trung cấp
cộng đồng Hà Nội

Công nghệ thông
tin

34 Phạm Thị Miện 030180003791 Tháng , xã Đoàn
Thượng 100881507219 Viet tin

bank 2,600,000 2,600,000 Phạm Thị Miện Đào Tuấn Việt Trường Trung cấp
cộng đồng Hà Nội

Công nghệ thông
tin

35 Nguyễn Văn Lâm 030080000987 Gia Phúc 101881507220 Viet tin
bank 2,600,000 2,600,000 Nguyễn Văn Lâm Nguyễn Tuấn Việt Trường Trung cấp

cộng đồng Hà Nội
Công nghệ thông

tin

36 Trần Quang Tiền 030066005601 Hoàng Kim, Yết
Kiêu 100881507221 Viet tin

bank 2,600,000 2,600,000 Trần Quang Tiền Trần Quang Vinh Trường Trung cấp
cộng đồng Hà Nội

Công nghệ thông
tin

37 Nguyễn Thị Quý 035185002579 Gia Phúc 100882116924 Viet tin
bank 2,600,000 2,600,000 Nguyễn Thị Quý Nguyễn Long Vũ Trường Trung cấp

cộng đồng Hà Nội
Công nghệ thông

tin

Cộng 96,200,000 96,200,000



UBND HUYỆN GIA LỘC
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

DANH SÁCH CẤP TIỀN BỔ SUNG CHO HỌC SINH TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ HỌC TIẾP

LÊN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NĂM HỌC 2023 - 2024, KHÓA HỌC 2023-2025 CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI
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Ghi chú

Họ tên Bố(Mẹ) Họ tên học sinh Tên Trường Ngành học

1 Nguyễn Đức Dũng
030075003184

Đồng Tái, xã
Thống Kênh 105881717440

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Đức Dũng Nguyễn Thị Phương
Anh

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

2 Hạ Thị Bảy
01185015031

Bùi Thượng,
xã Lê Lợi 106881517497

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Hạ Thị Bảy Phạm Quỳnh Anh
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

3 Nguyễn Thị Nhàn
030176005200

Điền Nhi, xã
Toàn Thắng 105881517498

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Thị Nhàn Phạm Tuấn Anh
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

4 Trần Văn Nở
030066007983

Vô Lượng, xã
Thống Nhất

104881517499
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Trần Văn Nở Trần Thế Anh

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

5 Trần Thị Xuân
030190002079

Thượng Bì 1,
xã Yết Kiêu

109881517500
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Trần Thị Xuân Vũ Thị Phương Anh

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

6 Nguyễn Thị Vân
030190000863

Khu 2, TT
Gia Lộc 108881517501

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Thị Vân Hoàng Thị Chi
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

7 Nguyễn Đình Tính
030076018624

thôn Lúa, xã
Đoàn Thượng

107881517502
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Đình Tính Nguyễn Xuân Đắc

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

8 Nguyễn Thị Thiêm
'030186006623

 Điền Nhi, xã
Toàn Thắng 106881517503

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Thị Thiêm Phạm Văn Đạt
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

9 Nguyễn Đình Sáng
030080008954

thôn Lúa, xã
Đoàn Thượng

106881855301
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Đình Sáng Nguyễn Thị Doan

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

10 Đoàn Văn Nguyện
030080004828

Lương Nham,
xã Yết Kiêu

105881517504
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Đoàn Văn Nguyện Đoàn Văn Doanh

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

11 Bùi Thị Hảo
030182011500

Bái Hạ, xã
Toàn Thắng 104881517505

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Bùi Thị Hảo Nguyễn Hữu Đức
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

12 Mai Thị Soan
'030182008074

Khu 1, Thi
Trấn Gia Lộc 103881517506

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Mai Thị Soan Nguyễn Minh Đức
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

13 Phạm Thị The
030184011395

Điền Nhi, xã
Toàn Thắng 101881517508

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Phạm Thị The Phạm Văn Dương
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

14 Nguyễn Thị Huệ
030175025770

Thôn Bùi Hạ,
xã Lê Lợi 100881517509

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Thị Huệ Phạm Văn Dương
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn



15 Nguyễn Thị Thêm
030187008344

Bái Thượng,
xã Toàn
Thắng 100881717527

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Thị Thêm Đỗ Thu Hà
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

16 Nguyễn Thị Hồng
'030188005308

Phượng Bằng,
xã Hồng

Hưng 102881517510
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Thị Hồng Lương Thị Thu

Hằng

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

17 Phạm Văn Tuyến
030066016620

Phạm Trung,
xã Toàn
Thắng 101881517511

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Phạm Văn Tuyến Phạm Đức Hiếu
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

18 Nguyễn Thị Khuyên
030174008921

Đồng Tái, xã
Thống Kênh 100881517512

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Thị Khuyên Nguyễn Duy Hoàn
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

19 Nguyễn Thị Nhẫn
030182011088

 Bái Hạ, xã
Toàn Thắng 109881517513

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Thị Nhẫn Nguyễn Huy Hoàng
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

20 Đỗ Thị Vân
'030184014379

Điền Nhi, xã
Toàn Thắng 108881517514

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Đỗ Thị Vân Phạm Thị Huệ
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

21 Trần Thị Minh Phương
030179001837

Phương Khê,
xã Hồng

Hưng 107881517515
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Trần Thị Minh

Phương Đặng Quang Huy
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

22 Lê Thị Ngọc
038183016664

Bãi Thượng,
xã Toàn
Thắng 106881517516

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Lê Thị Ngọc Nguyễn Thị Thu
Huyền

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

23 Phạm Thị Nguyên
030186018684

Thôn Chuối,
xã Lê Lợi 101881717578

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Phạm Thị Nguyên Nguyễn Đình
Khuyến

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

24 Vũ Thị Ngoan
'030187005969

Đồng Đội, xã
Thống Kênh

104881517518
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Vũ Thị Ngoan Trần Văn Kiệt

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

25 Đoàn Thị Lý
030189007738

Quỳnh Huệ,
xã Thống

Nhất 103881517519
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Đoàn Thị Lý Phạm Đăng Lâm

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

26 Nguyễn Thị Nhung
030185021199

Chằm, thị trấn
Gia Lộc 103881517521

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Thị Nhung Bùi Văn Lộc
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

27 Nguyễn Thị Nhung
030186003305

Lúa, xã Đoàn
Thượng

105881855296
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Thị Nhung Đặng Tiến Long

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

28 Nguyễn Thị Lự
030181005470

Điền Nhi, xã
Toàn Thắng 102881517522

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Thị Lự Khúc Xuân Mạnh
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

29 Nguyễn Thị Nguyên
030182008176

Điền Nhi, xã
Toàn Thắng 101881517523

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Thị Nguyên Bùi Tuấn Minh
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

30 Nguyễn Thị Ngồi
030160008824

Đồng Tái, xã
Thống Kênh 102882118275

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Thị Thêu Nguyễn Văn Minh
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

31 Đoàn Thị Huê
030185005874

Điền Nhi, xã
Toàn Thắng 100881517524

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Đoàn Thị Huê Ngô Hải Nam
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

32 Nguyễn Thị Ngừng
030179000375

Đươi,xã Đoàn
Thượng

109881517525
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Thị Ngừng Hoàng Thị Ngần

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn



33 Vũ Thị Nhâm
030172002005

KDC Ngà,TT
Gia Lộc

107881517527
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Vũ Thị Nhâm Nguyễn Thị Minh

Phương

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

34 Bùi Thị Bích
030185004712

Bái Hạ, xã
Toàn Thắng 0341006825149

Vietcombank 13,000,000 13,000,000 Bùi Thị Bích Nguyễn Đức Quảng
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

35 Nguyễn Đức Sản
030071000207

Dôi Hống, xã
Lê Lợi 105881517529

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Đức Sản Nguyễn Đức Sáng
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

36 Vũ Thị Nguyệt
030173005663

thôn Tó,TT
Gia Lộc 106881517530

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Vũ Thị Nguyệt Nguyễn Tiến Tài
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

37 Phạm Văn Quyết
030084020110

Dôi Hống, xã
Lê Lợi 104881517532

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Phạm Văn Quyết Phạm Văn Tâm
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

38 Bùi Thị Thiêm
030184006219

Phạm Trung,
xã Toàn
Thắng 103881517533

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Bùi Thị Thiêm Phạm Văn Thành
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

39 Vũ Thị Hiệp
030183022268

Khuông Phụ,xã
Yết Kiêu 102881517534

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Vũ Thị Hiệp Phạm Văn Thiện
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

40 Nguyễn Thị Hạt
030182008068

Bái Hạ, xã
Toàn Thắng 101881517535

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Thị Hạt Nguyễn Văn Tráng
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

41 Phạm Thị Xuyền
030184010759

Phạm Trung, xã
Toàn Thắng 100881517536

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Phạm Thị Xuyền Nguyễn Thị Trinh
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

42 Nguyễn Thị Lập
030185018623

Bái Hạ, xã
Toàn Thắng 31100000063661

NH SeA Bank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Thị Lập Phạm Văn Trung
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

43 Vũ Thị Gấm
030172007976

Khu 7, TT Gia
Lộc 109881517537

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Vũ Thị Gấm Nguyễn Hữu Tú
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

44 Nguyễn Văn Hoàn
030064004029

Phạm Trung, xã
Toàn Thắng 108881517538

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Văn Hoàn Nguyễn Anh Tuấn
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

45 Trần Thị Hòa
035184006694

Thượng Bì 2,
xã Yết Kiêu

107881517539
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Trần Thị Hòa Vũ Xuân Tùng

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

46 Trần Quốc Lan
030066018048

Khu 3, TT
Gia Lộc 108881517541

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Trần Quốc Lan Trần Quốc Việt
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

47 Nguyễn Văn Quân
030085012323

 Thôn Cáy, xã
Đoàn Thượng

108881507465
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Văn Quân Nguyễn Thế Anh

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

48 Nguyễn Thị Hỏi
030185003421

Đĩnh Đảo, xã
Đoàn Thượng

102882117154
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Thị Hỏi Nguyễn Thị Vân

Anh

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

49 Tăng Thị Thảo
030196011265

Khu 6, Thị trấn
Gia Lộc

108882117024
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Bùi Thị Na Phạm Thị Quỳnh

Anh

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

50 Nguyễn Thị Quế
038188009013

 Thôn Cáy, xã
Đoàn Thượng

106881507467
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Thị Quế Nguyễn Văn Bình

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

51 Nguyễn Thị Vân Anh
030182011136

Điền Nhi, xã
Toàn Thắng

105881507468
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Thị Vân Anh Phạm Thị Vân

Chinh

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp



52 Phạm Thị Dung
030176012379

Điền Nhi, xã
Toàn Thắng

104881507469
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Phạm Thị Dung Phạm Văn Công

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

53 Bùi Thị Nhuân
030184022483

Khu 6, Thị trấn
Gia Lộc

106881507470
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Bùi Thị Nhuân Phạm Ngọc Đạt

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

54 Phan Văn Xế
030072013783

Thôn Nội, xã
Toàn Thắng

105881507471
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Phan Văn Xế Phan Tiến Đạt

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

55 Nguyễn Thị Nhẫn
030182011088

Thôn Già ,  xã
Đoàn Thượng

109881517513
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Phạm Thị Nhẫn Phạm Văn Diện

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

56 Nguyễn Thị Lá
030182020198

Đồng Tái, xã
Thống Kênh

104881507472
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Thị Lá Nguyễn Đình Đông

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

57 Nguyễn Văn Mạnh
030085002821

Đồng Đội, xã
Thống Kênh

101881507475
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Văn Mạnh Nguyễn Văn Đức

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

58 Đặng Thị Đàm
030189015939

Bùi Thượng,
xã Lê Lợi

100881507476
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Đặng Thị Đàm Phạm Tùng Dương

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

59 Trần Thị Lúa
030180012202

Thôn Lại, xã
Lê Lợi

108881507478
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Trần Thị Lúa Bùi Hoàng Hiệp

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

60 Nguyễn Văn Hiệp
030071003166

Phạm Trung,
xã Toàn
Thắng 107881507479

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Văn Hiệp Nguyễn Huy Hoàng
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

61 Nguyễn Thị Hà
030186021498

Thôn Lúa, xã
Đoàn Thượng

108881507480
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Thị Hà Lê Thị Huệ

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

62 Vũ Thị Hòa
030182008250

Thị trấn Gia
Lộc

107881507481
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Vũ Thị Hòa Nguyễn Đức Hùng

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

63 Vũ Thị Tiến
030171007827

xã Toàn
Thắng

106881507482
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Vũ Thị Tiến Tăng Văn Huy

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

64 Nguyễn Duy Quế
030081003205

Đồng Tài, xã
Thống Kênh

105881507483
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Duy Quế Nguyễn Duy Khánh

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

65 Vũ Thị Sản
030161013316

xã Yết Kiêu
104881507484

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Vũ Thị Sản Phan Văn Khiêm
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

66 Phạm Thị Thanh
030184000625

Gạch, xã Lê
Lợi

103881507485
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Phạm Thị Thanh Nguyễn Đức Anh

Kiệt

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

67 Nguyễn Thị Cúc
030174008939

Đồng Đội, xã
Thống Kênh

102881507486
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Thị Cúc Vũ Xuân Kiệt

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

68 Vũ Thị Thúy
030175007832

Bái Hạ, xã
Toàn Thắng

101881507487
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Vũ Thị Thúy Vũ Ngọc Lan

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

69 Nguyễn Văn Giang
030081007720

Bùi Thượng,
xã Lê Lợi

100881507488
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Văn Giang Nguyễn Thị Hoài

Linh

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp



70 Lương Thị Vui
030166010336

Thôn Anh, xã
Lê Lợi

109881507489
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Lương Thị Vui Trần Uyên Linh

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

71 Đặng Văn Luất
030073013407

Bùi Thượng,
xã Lê Lợi

107881717342
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Đặng Văn Luất Đặng Quang Lởi

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

72 Lê Võ Lượng
030082020382

Phạm Trung,
xã Toàn
Thắng 100881507490

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Lê Võ Lượng Lê Thành Long
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

73 Nguyễn Thị Thép
030185013159

Đồng Đức, xã
Thống Kênh

109881507491
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Thị Thép Vũ Thị Thanh Mai

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

74 Phạm Thi Xuyền
030188012801

Điền Nhi, xã
Toàn Thắng

108881507492
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Phạm Thi Xuyền Bùi Thị Mị

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

75 Nguyễn Thị Mưa
030179006640

Thôn Cá , xã
Đoàn Thượng

107881507493
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Thị Mưa Mai Văn Minh

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

76 Lê Văn Cung
030082006034

Phạm Trung,
xã Toàn
Thắng 106881507494

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Lê Văn Cung Lê Văn Thanh Nam
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

77 Tăng Thị Huyền
030190009048

Bái Hạ, xã
Toàn Thắng

105881507495
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Tăng Thị Huyền Nguyễn Thị Nga

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

78 Đỗ Thị Lệ
030183006966

Bái Hạ, xã
Toàn Thắng

104881507496
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Đỗ Thị Lệ Nguyễn Thị Ngọc

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

79 Hà Thị Huyền
030183025429

Phạm Trung,
xã Toàn
Thắng 103881507497

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Hà Thị Huyền Đỗ Thanh Quang
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

80 Nguyễn Hữu Thọ
030072002923

KDC Chằm,
TT Gia Lộc

101881717323
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Hữu Thọ Nguyễn Hữu Sáng

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

81 Nguyễn Trung Kiên
030087005127

Cầu Lâm, xã
Phạm Trấn

102881507498
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Trung Kiên Nguyễn Quang

Thắng

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

82 Phạm Thị Thủy
030187016226

 Điền Nhi, xã
Toàn Thắng

101881507499
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Phạm Thị Thủy Nguyễn Thị Trang

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

83 Đỗ Thị Nhài
'030182002519

, TT Gia Lộc
106881507500

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Đỗ Thị Nhài Nguyễn Thị Thục
Trinh

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

84 Nguyễn Thị Đào
030179005920

Đồng Đội, Xã
Thống Kênh

104881507502
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Thị Đào Vũ Văn Tú

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

85 Đoàn Thị Bến
030178005327

thôn Chuối,
xã Lê Lợi

103881507503
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Đoàn Thị Bến Đoàn Duy Tuấn

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

86 Trương Thị Chót
030180016973

Đươi , xã
Đoàn Thượng

102881507504
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Trương Thị Chót Nguyễn Văn Tuấn

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

87 Vũ Thị Hà
030179010496

Cáy, xã Đoàn
Thượng

101881507505
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Vũ Thị Hà Nguyễn Trung Văn

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp



88 Phạm Thị Thực
030179009785

Kênh Triều,
xã Thống

Kênh 100881507506
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Phạm Thị Thực Trần Khắc Vũ

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

Cộng 1,144,000,000 1,144,000,000



UBND HUYỆN GIA LỘC
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

DANH SÁCH CẤP TIỀN BỔ SUNG CHO HỌC SINH TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ HỌC TIẾP

LÊN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NĂM HỌC 2022-2023; 2023 - 2024, KHÓA HỌC 2022-2024 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGOẠI NGỮ VÀ
CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

(Kèm theo Thông báo số: 02 /TB-LĐTBXH ngày 24 tháng 01 năm 2025 của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT
Họ và tên phụ

huynh nhận kinh
phí

Số CCCD Địa chỉ Số tài khoản Tên ngân
hàng Tổng số tiền

Mức học phí
học kỳ I+II

năm học
2022-2023

Mức học phí
học kỳ I+ II -

năm học 2023-
2024

Ghi chú

Họ tên Bố(Mẹ) Họ tên học sinh Tên trường Ngành học

1 Đoàn Văn Chát
03006100437

Hoàng Diệu
8891926665

BIDV 22,400,000 9,400,000 13,000,000
Đoàn Văn Chát

Đoàn Thế Anh
Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Nghiệp vụ
nhà hàng

2 Nguyễn Văn
Gừng 030072017905

Hoàng Diệu
8881926669

BIDV 22,400,000 9,400,000 13,000,000
Nguyễn Văn
Gừng

Nguyễn Văn
Cảnh

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Nghiệp vụ
nhà hàng

3 Hồ Thị Lương
030185014550

Gia Phúc
8861926670

BIDV 22,400,000 9,400,000 13,000,000
Nguyễn Văn
Toản

Nguyễn Thị Kiều
Chinh

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Nghiệp vụ
nhà hàng

4 Ngô Thị Nền
030174018761

Gia Phúc
8891926671

BIDV 22,400,000 9,400,000 13,000,000
Nguyễn Văn Che Nguyễn Văn

Dũng

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Nghiệp vụ
nhà hàng

5 Phạm Thị Ngân
030180000881

Hoàng Diệu
8871927293

BIDV 22,400,000 9,400,000 13,000,000
Phạm Năng Duy Phạm Minh

Dũng

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Nghiệp vụ
nhà hàng

6 Phạm Duy Học
030079018389

Hoàng Diệu
8811926672

BIDV 22,400,000 9,400,000 13,000,000
Phạm Duy Học

Phạm Duy Hạnh
Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Nghiệp vụ
nhà hàng

7 Trịnh Thị Lý
030181003216

Hoàng Diệu
8831926673

BIDV 22,400,000 9,400,000 13,000,000
Nguyễn Văn
Nam

Nguyễn Tam
Hiệp

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Nghiệp vụ
nhà hàng

8 Nguyễn Văn Lại
030073017106

Gia Phúc
8861926674

BIDV 22,400,000 9,400,000 13,000,000
Nguyễn Văn Lại Nguyễn Văn

Hiếu

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Nghiệp vụ
nhà hàng

9 Đoàn Thị Nhạn
030173003480

Hoàng Diệu
8881926675

BIDV 22,400,000 9,400,000 13,000,000
Vũ Văn Tiến

Vũ Minh Hiếu
Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Nghiệp vụ
nhà hàng

10 Nguyễn Mạnh
Tuấn 030080016000

Gia Phúc
8801926676

BIDV 22,400,000 9,400,000 13,000,000
Nguyễn Mạnh
Tuấn Nguyễn Văn Huy

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Nghiệp vụ
nhà hàng

11 Phạm Thị Bền
030178018676

Gia Tiến
8831926677

BIDV 22,400,000 9,400,000 13,000,000
Nguyễn Văn
Thành

Nguyễn Thị
Khánh Huyền

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Nghiệp vụ
nhà hàng

12 Phạm Thị Làn
030182023087

Gia Tiến
8851926678

BIDV 22,400,000 9,400,000 13,000,000
Đoàn Văn Khả

Đoàn Văn Khang
Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Nghiệp vụ
nhà hàng



13 Nguyễn Khắc
Khoa 030082010176

Hoàng Diệu
8881926681

BIDV 22,400,000 9,400,000 13,000,000
Nguyễn Khắc
Khoa

Nguyễn Khắc
Khuê

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Nghiệp vụ
nhà hàng

14 Nguyễn Thị Lan
030180012397

Hoàng Diệu
8821926683

BIDV 22,400,000 9,400,000 13,000,000
Nguyễn Văn Tự Nguyễn Tùng

Lâm

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Nghiệp vụ
nhà hàng

15 Đoàn Văn Thuấn
030064003299

Gia Tiến
8851926684

BIDV 22,400,000 9,400,000 13,000,000
Đoàn Văn
Thuấn

Đoàn Thành
Long

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Nghiệp vụ
nhà hàng

16 Hồ Thị Hương
030179005767

Gia Phúc
8821926687

BIDV 22,400,000 9,400,000 13,000,000
Phạm Duy Khuê Phạm Duy Bình

Minh

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Nghiệp vụ
nhà hàng

17 Nguyễn Thị
Nguyệt 030165005660

Gia Phúc
8861926819

BIDV 22,400,000 9,400,000 13,000,000
Nguyễn Thị
Nguyệt

Nguyễn Thị Bốn
Nga

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Nghiệp vụ
nhà hàng

18 Phạm Thị Nhẫn
030182007988

Gia Tiến
8891926692

BIDV 22,400,000 9,400,000 13,000,000
Phạm Văn Lâm

Phạm Văn Nhật
Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Nghiệp vụ
nhà hàng

19 Phạm Quang Tiến
030082007826

Gia Phúc
8811926693

BIDV 22,400,000 9,400,000 13,000,000
Phạm Quang
Tiến

Phạm Thị Hồng
Nhung

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Nghiệp vụ
nhà hàng

20 Cao Thị Ngọc
040180006997

Gia Tiến
8891927298

BIDV 22,400,000 9,400,000 13,000,000
Tăng Văn Nam Tăng Cao Tuấn

Phát

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Nghiệp vụ
nhà hàng

21 Nguyễn Thị Linh
030076001037

Hoàng Diệu
102872388897

Viettinbank 22,400,000 9,400,000 13,000,000
Nguyễn Đắc
Vĩnh

Nguyễn Đức
Phước

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Nghiệp vụ
nhà hàng

22 Nguyễn Thị Ngà
030169006042

Gia Tiến
8891942303

BIDV 22,400,000 9,400,000 13,000,000
Nguyễn Thị Ngà Nguyễn Thị

Phương

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Nghiệp vụ
nhà hàng

23 Nguyễn Đình
Huân 030087004733

Gia Phúc
8861926695

BIDV 22,400,000 9,400,000 13,000,000
Nguyễn Đình
Huân

Nguyễn Đình
Quân

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Nghiệp vụ
nhà hàng

24 Phạm Thị Hiếu
03018301029

Gia Tiến
8891927301

BIDV 22,400,000 9,400,000 13,000,000
Đặng Văn Nên Đặng Phương

Thảo

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Nghiệp vụ
nhà hàng

25 Nguyễn Đức
Quyện 030074009000

Gia Phúc
8801927306

BIDV 22,400,000 9,400,000 13,000,000
Nguyễn Đức
Quyện

Nguyễn Đức
Thắng

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Nghiệp vụ
nhà hàng

26 Tạ Thị Thanh
Tâm 025183001500

Gia Tiến
8811926697

BIDV 22,400,000 9,400,000 13,000,000
Nguyễn Văn
Nghị Nguyễn Hữu Thọ

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Nghiệp vụ
nhà hàng

27 Nguyễn Thị Huệ
030178008530

Gia Phúc
8831926698

BIDV 22,400,000 9,400,000 13,000,000
Tăng Văn Nhất

Tăng Văn Thống
Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Nghiệp vụ
nhà hàng

28 Đồng Thị Hường
030180001426

Gia Tiến
8851926699

BIDV 22,400,000 9,400,000 13,000,000
Phạm Văn
Trường Phạm Văn Tiến

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Nghiệp vụ
nhà hàng

29 Hoàng Văn Họp
030072006227

Gia Tiến
8891926700

BIDV 22,400,000 9,400,000 13,000,000
Hoàng Văn Họp

Hoàng Thị Trang
Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Nghiệp vụ
nhà hàng

30 Phan Thị Thin
030183009667

Gia Tiến
8821926701

BIDV 22,400,000 9,400,000 13,000,000
Nguyễn Văn Kết Nguyễn Thanh

Tùng

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Nghiệp vụ
nhà hàng



31 Phạm Thị Xen
030184023088

Gia Tiến
8861926703

BIDV 22,400,000 9,400,000 13,000,000
Đồng Văn Nho

Đồng Ánh Tuyết
Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Nghiệp vụ
nhà hàng

32 Nguyễn Văn Tầm
030078009399

Gia Tiến
8841926702

BIDV 22,400,000 9,400,000 13,000,000
Nguyễn Văn
Tầm

Nguyễn Ánh
Tuyết

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Nghiệp vụ
nhà hàng

33 Nguyễn Thị Minh
027183001038

Gia Tiến
8891926704

BIDV 22,400,000 9,400,000 13,000,000
Đặng Đình
Thuân Đặng Đình Việt

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Nghiệp vụ
nhà hàng

34 Nguyễn Thị Thuỷ
030186010771

Gia Phúc
8811926705

BIDV 22,400,000 9,400,000 13,000,000
Phạm Đình
Huấn

Phạm Quang
Vinh

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Nghiệp vụ
nhà hàng

35 Phạm Văn Luận
030071015401

Gia Tiến
8831926706

BIDV 22,400,000 9,400,000 13,000,000
Phạm Văn Luận Phạm Thành

Vinh

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Nghiệp vụ
nhà hàng

36 Trần Thị Vần

030181000580

Gia Tiến

8801806808

BIDV 18,200,000 7,800,000 10,400,000

Trần Thị Vần

Đoàn Thị Ngọc
Anh

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội Phiên dich

tiếng anh
thương mại

37 Đoàn Thị Thảo

030186011079

Gia Tiến

8801806862

BIDV 18,200,000 7,800,000 10,400,000

Lê Văn Phúc

Lê Thị Mai Anh

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội Phiên dich

tiếng anh
thương mại

38 Lê Thị Lựu

030187011963

Gia Tiến

8821807909

BIDV 18,200,000 7,800,000 10,400,000

Phạm Văn Tiệp

Phạm Thị
Nguyệt Ánh

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội Phiên dich

tiếng anh
thương mại

39 Nguyễn Thị Quy

030189001909

Gia Tiến

8821806809

BIDV 18,200,000 7,800,000 10,400,000

Vũ Văn Nam

Vũ Tuấn Anh

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội Phiên dich

tiếng anh
thương mại

40 Đàm Thị Xanh

030189001909

Gia Tiến

8801806810

BIDV 18,200,000 7,800,000 10,400,000

Nguyễn Văn
Tưởng Nguyễn Biên

Cương

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội Phiên dich

tiếng anh
thương mại

41 Phạm Thị Von

030186016018

Gia Tiến

8831806811

BIDV 18,200,000 7,800,000 10,400,000

Lê Văn Quang

Lê Việt Cường

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội Phiên dich

tiếng anh
thương mại

42 Đỗ Thị Uấn

030174007227

Thị Trấn Gia
Lộc

8851806812

BIDV 18,200,000 7,800,000 10,400,000

Nguyễn Tiến
Ngọc Nguyễn Tiến

Dũng

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội Phiên dich

tiếng anh
thương mại

43 Đặng Thị Hạnh

030183200314

Gia Tiến

8871806813

BIDV 18,200,000 7,800,000 10,400,000

Nguyễn Văn
Trãi Nguyễn Trung

Dũng

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội Phiên dich

tiếng anh
thương mại



44 Phạm Thị Che

031085011428

Gia Tiến

8801806814

BIDV 18,200,000 7,800,000 10,400,000

Phạm Văn
Thượng Phạm Khánh

Duy

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội Phiên dich

tiếng anh
thương mại

45 Bùi Thị Viển

030173014785

Gia Tiến

8821806815

BIDV 18,200,000 7,800,000 10,400,000

Nguyễn Văn
Thắng Nguyễn Thùy

Dương

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội Phiên dich

tiếng anh
thương mại

46 Bùi Thị Hải

030188003385

Gia Tiến

8801807914

BIDV 18,200,000 7,800,000 10,400,000

Đoàn Văn
Thưởng Đoàn Thanh

Hằng

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội Phiên dich

tiếng anh
thương mại

47 Lương Thị Huyến

030175027293

Gia Tiến

8841806816

BIDV 18,200,000 7,800,000 10,400,000

Vũ Văn Đẹp

Vũ Hồng Hiệp

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội Phiên dich

tiếng anh
thương mại

48 Bùi Thị Là

030190008544

Gia Tiến

8871806817

BIDV 18,200,000 7,800,000 10,400,000

Vũ Thanh Bình

Vũ Duy Hợp

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội Phiên dich

tiếng anh
thương mại

49 Đỗ Thị Sáu

030173001013

Thị trấn Gia
Lộc

8891806818

BIDV 18,200,000 7,800,000 10,400,000

Phạm Quang
Hòa Phạm Quang

Hùng

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội Phiên dich

tiếng anh
thương mại

50 Đỗ Đình Cường

030085009293

Thị trấn Gia
Lộc

8811806819

BIDV 18,200,000 7,800,000 10,400,000

Đỗ Đình Cường

Đỗ Đình Huy

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội Phiên dich

tiếng anh
thương mại

51 Bùi Thị Mai

030182005870

Thị Trấn Gia
Lộc

8891806820

BIDV 18,200,000 7,800,000 10,400,000

Bùi Bá Cường

Bùi Bá Kiên

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội Phiên dich

tiếng anh
thương mại

52 Nguyễn Thị Nhi

030183020663

Gia Tiến

8821806821

BIDV 18,200,000 7,800,000 10,400,000

Vũ Đức Toàn

Vũ Đức Lâm

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội Phiên dich

tiếng anh
thương mại

53 Nguyễn Thị Tám

030177006709

Hoàng Diệu

8841806822

BIDV 18,200,000 7,800,000 10,400,000

Nguyễn Thị
Tám Nguyễn Ngọc

Long

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội Phiên dich

tiếng anh
thương mại

54 Bùi Thị Hường

030181014181

Gia Tiến

8841807916

BIDV 18,200,000 7,800,000 10,400,000

Vũ Văn Dưỡng

Vũ Khánh Ly

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội Phiên dich

tiếng anh
thương mại



55 Nguyễn Văn Tùng

030175002276

Gia Tiến
23102053574
27

Agribank 18,200,000 7,800,000 10,400,000

Nguyễn Văn
Tùng Nguyễn Thị Kim

Ngân

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội Phiên dich

tiếng anh
thương mại

56 Phạm Thị Tươi

030175026735

Gia Tiến

8861806823

BIDV 18,200,000 7,800,000 10,400,000

Phạm Thị Tươi

Lê Thị Hồng
Ngọc

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội Phiên dich

tiếng anh
thương mại

57 Lương Thị Tấm

030168013266

Gia Tiến

8891806824

BIDV 18,200,000 7,800,000 10,400,000

Đoàn Văn Đới

Đoàn Thị Nhàn

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội Phiên dich

tiếng anh
thương mại

58 Lư Thị Hiên

030179003191

Hoàng Diệu

8871807917

BIDV 18,200,000 7,800,000 10,400,000

Lư Thị Hiên

Nguyễn Thị Yến
Nhi

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội Phiên dich

tiếng anh
thương mại

59 Lương Thị Bắc

030185002226

Gia Tiến

8831806826

BIDV 18,200,000 7,800,000 10,400,000

Đỗ Văn Thạch

Đỗ Hồng Nhung

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội Phiên dich

tiếng anh
thương mại

60 Nguyễn Thị
Nhanh

030183011295

Hoàng Diệu

8891807918

BIDV 18,200,000 7,800,000 10,400,000

Nguyễn Văn
Bản Nguyễn Văn

Quang

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội Phiên dich

tiếng anh
thương mại

61 Trần Thị Yến

030183003108

Hoàng Diệu

8861806827

BIDV 18,200,000 7,800,000 10,400,000

Vũ Trường
Đẳng

Vũ Nhật Quang

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội Phiên dich

tiếng anh
thương mại

62 Đoàn Thị Lan

030081015489

Gia Tiến
66070467035
3

Pgbank 18,200,000 7,800,000 10,400,000

Đoàn Thị Lan

Phạm Minh Tân

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội Phiên dich

tiếng anh
thương mại

63 Nguyễn Thị
Huyền

030176014370

Gia Tiến

8881806828

BIDV 18,200,000 7,800,000 10,400,000

Phạm Văn Bảo

Phạm Trường
Thanh

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội Phiên dich

tiếng anh
thương mại

64 Đoàn Thị Toan

030183006091

Hoàng Diệu

8801806829

BIDV 18,200,000 7,800,000 10,400,000

Nguyễn Văn
Trung Nguyễn Văn

Toàn

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội Phiên dich

tiếng anh
thương mại

65 Phạm Thị Lá

030184010524

Yết Kiêu

8891807920

BIDV 18,200,000 7,800,000 10,400,000

Vũ Xuân Học

Vũ Xuân Toàn

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội Phiên dich

tiếng anh
thương mại



66 Nguyễn Thị
Nhung

030169008056

Gia Phúc

8841807922

BIDV 18,200,000 7,800,000 10,400,000

Đặng Văn
Nhượng

Đặng Văn Trà

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội Phiên dich

tiếng anh
thương mại

67 Vũ Thị Hằng

030190018860

Gia Tiến

8891807924

BIDV 18,200,000 7,800,000 10,400,000

Trần Văn Hùng

Trần Huyền
Trang

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội Phiên dich

tiếng anh
thương mại

68 Vũ Thế Đan

030054004259

Gia Tiến

8811807925

BIDV 18,200,000 7,800,000 10,400,000

Vũ Thế Đan

Vũ Xuân Trường

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội Phiên dich

tiếng anh
thương mại

69 Nguyễn Thị Thắm

030173001064

Hoàng Diệu

8881806830

BIDV 18,200,000 7,800,000 10,400,000

Nguyễn Thị
Thắm Nguyễn Văn

Trưởng

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội Phiên dich

tiếng anh
thương mại

70 Nguyễn Thị
Tuyền 033187005400

Thị trấn Gia
Lộc 8831806832

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000
Đặng Duy Đạt Đặng Duy Tuấn

Anh

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Quản trị
mạng máy

tính

71 Đỗ Đình Long
030155000750

Thị trấn Gia
Lộc 8821926770

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000
Đỗ Đình Long Đỗ Đình Tuấn

Anh

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Quản trị
mạng máy

tính

72 Đỗ Thị Tằm
030184003524

Thị trấn Gia
Lộc 8811806831

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000
Bùi Đức Nam Bùi Đức Phúc

Anh

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Quản trị
mạng máy

tính

73 Nguyễn Thị Hằng
030184005693

Thị trấn Gia
Lộc 8891926822 

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000
Lê Hoàng Hà

Lê Hoàng Anh
Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Quản trị
mạng máy

tính

74 Lê Văn Chiền
030078017239

Gia Tiến
8801806835

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000
Lê Văn Chiển

Lê Ngọc Ánh
Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Quản trị
mạng máy

tính

75 Nguyễn Đình
Huynh 030082016728

Thị trấn Gia
Lộc 8851808883

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000
Nguyễn Đình
Huynh

Nguyễn Đình
Phan Anh

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Quản trị
mạng máy

tính

76 Nguyễn Thị Dinh
030176000825

Thị trấn Gia
Lộc 8851806833

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000
Nguyễn Văn
Trường

Nguyễn Thị Vân
Anh

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Quản trị
mạng máy

tính

77 Nguyễn Thị Mai
030187003231

Thị trấn Gia
Lộc 8881806834

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000
Phạm Anh Tuấn

Phạm Mai Anh
Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Quản trị
mạng máy

tính

78 Nguyễn Thị Nga
030181008395

Thị trấn Gia
Lộc 8821806836

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000
Nguyễn Thị Nga Đỗ Văn Tiến

Dũng

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Quản trị
mạng máy

tính

79 Đào Thị Dần
030186005874

Yết Kiêu
8851808887

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000
Vũ Tất Hiển Vũ Đào Quang

Dũng

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Quản trị
mạng máy

tính

80 Đỗ Thị Phương
030182015458

Gia Tiến
8851806837

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000
Lương Văn
Huyện

Lương Tùng
Dương

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Quản trị
mạng máy

tính



81 Phạm Thị Loan
030182006519

Thị trấn Gia
Lộc 8891808889

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000
Mai Văn Điền

Mai Văn Đại
Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Quản trị
mạng máy

tính

82 Trần Thị Tươi
030179007278

Yết Kiêu
8871806838

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000
Bùi Quý Khiêm Bùi Quý Tiến

Đạt

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Quản trị
mạng máy

tính

83 Đỗ Thị Ta
030175002919

Gia Tiến
8891806839

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000
Nguyễn Văn Bắc

Nguyễn Tiến Đạt
Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Quản trị
mạng máy

tính

84 Nguyễn Văn
Thịnh 030066004654

Thị trấn Gia
Lộc 8871806840

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000
Nguyễn Văn
Thịnh

Nguyễn Hải
Đăng

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Quản trị
mạng máy

tính

85 Đàm Thị Hằng
030169011561

Yết Kiêu
8801806841

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000
Vũ Đức Kết Vũ Đức Anh

Đoàn

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Quản trị
mạng máy

tính

86 Nguyễn Đình Học
030085020445

Thị trấn Gia
Lộc 8821806842

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000
Nguyễn Đình
Học

Nguyễn Đình
Hải

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Quản trị
mạng máy

tính

87 Nguyễn Thị Thắm
030182007191

Yết Kiêu
8871808890

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000
Vũ Văn Khoản

Vũ Hồng Hạnh
Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Quản trị
mạng máy

tính

88 Nguyễn Thị Ly
030179019554

Yết Kiêu
8821808892

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000
Phạm Công
Hiến Phạm Công Hậu

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Quản trị
mạng máy

tính

89
Bùi Thị Thanh 066078001215

Thị Trấn Gia
Lộc 8831806857

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000
Bùi Thị Thanh

Nguyễn Thị Hiền
Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Quản trị
mạng máy

tính

90 Nguyễn Đình
Minh 030078009387

Thị Trấn Gia
Lộc 8871806844

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000
Nguyễn Đình
Minh

Nguyễn Đình
Hiệp

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Quản trị
mạng máy

tính

91 Hoàng Thị Hay
030185001859

Thị Trấn Gia
Lộc 8891806845

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000
Nguyễn Hữu
Hiển

Nguyễn Hữu
Hiệp

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Quản trị
mạng máy

tính

92 Vũ Thị Huyền
030185020605

Trùng Khánh
8841806847

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000
Vũ Văn Lãnh

Vũ Minh Hiếu
Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Quản trị
mạng máy

tính

93 Đinh Thị Út Hằng 034185009906 Thị Trấn Gia
Lộc 8861806848 BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000

Bùi Văn Tài
Bùi Thu Hoa

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Quản trị
mạng máy

tính

94 Nguyễn Thị Hải
030182010774

Thống Kênh
8881806849

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000
Đỗ Tiến Hiện

Đỗ Tiến Hoan
Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Quản trị
mạng máy

tính

95 Đỗ Thị Hoa
030187023420

Thị Trấn Gia
Lộc 8861806850

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000
Nguyễn Văn
Thức

Nguyễn Văn
Hoàng

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Quản trị
mạng máy

tính

96 Lê Văn Hái
030080007479

Gia Tiến
8891806851

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000
Lê Văn Hái Lê Thị Thanh

Huyền

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Quản trị
mạng máy

tính

97 Nguyễn Thị
Nhung 030181002575

Gia Tiến
8811806852

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000
Lê Văn Ước

Lê Hoàng Lâm
Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Quản trị
mạng máy

tính

98 Vũ Thị Hường
030180014566

Yết Kiêu
8871808894

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000
Lưu Bá Hội

Lưu Bá Mạnh
Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Quản trị
mạng máy

tính



99 Phạm Thị Láng
030182004742

Thị Trấn Gia
Lộc 8831806853

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000
Nguyễn Văn
Phức

Nguyễn Văn
Minh

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Quản trị
mạng máy

tính

100 Mai Thị Chín
030113009269

Thị Trấn Gia
Lộc 8861806854

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000
Đỗ Bá Đức

Đỗ Bá Phúc
Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Quản trị
mạng máy

tính

101 Nguyễn Thị Minh
030175004467

Thị trấn Gia
Lộc 8891808895

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000
Hoàng Đình Cát Hoàng Đình

Hoàng Phúc

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Quản trị
mạng máy

tính

102 Phạm Thị Nam
030180002802

Thị Trấn Gia
Lộc 8881806855

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000 Phạm Thị Nam Nguyễn Thị
Phương

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Quản trị
mạng máy

tính

103 Vũ Thị Nhàn
030180012267

Yết Kiêu
8881808899

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000
Trịnh Văn Tấn

Trịnh Văn Quang
Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Quản trị
mạng máy

tính

104 Bùi Thị Thanh
030169000575

Thị Trấn Gia
Lộc 8841806843

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000
Nguyễn Văn
Đẩu

Nguyễn Thị Như
Quỳnh

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Quản trị
mạng máy

tính

105  Nguyễn Thị Thi
030180017268

Gia Tiến
8851806858

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000
Lê Văn Cao

Lê Quang Thái
Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Quản trị
mạng máy

tính

106 Đỗ Thị Thương 002185000030 Thị trấn Gia
Lộc 8871806859 BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000 Đỗ Thị Thương Đặng Duy Thắng

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Quản trị
mạng máy

tính

107 Nguyễn Văn
Thắng 030072008170

Thị Trấn Gia
Lộc 8851806860

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000
Nguyễn Văn
Thắng

Nguyễn Văn
Thiện

Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Quản trị
mạng máy

tính

108 Nguyễn Thị Hoa
024171000249

Thị Trấn Gia
Lộc 8801808903

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000
Đỗ Văn Nghị

Đỗ Văn Tiến
Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Quản trị
mạng máy

tính

109 Phạm Thị Sen
030073004196

Thị Trấn Gia
Lộc 8861806802

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000
Phạm Thị Sen

Vũ Đức Thành
Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Quản trị
mạng máy

tính

110 Phạm Thị Nga 030175005662 Yết Kiêu 8881806861 BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000
Đàm Khắc Thực

Đàm Khắc Tú
Cao đẳng Ngoại ngữ
và Công nghệ Hà Nội

Quản trị
mạng máy

tính
Cộng 2,427,800,000 979,600,000 1,448,200,000



UBND HUYỆN GIA LỘC
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LÊN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NĂM HỌC 2023 - 2024, KHÓA HỌC 2023-2025 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGOẠI NGỮ VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

(Kèm theo Thông báo số: 02 /TB-LĐTBXH ngày 24 tháng 01 năm 2025 của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT Họ và tên phụ
huynh nhận kinh

phí

Số CCCD của
người nhận tiền Địa chỉ Số tài khoản phu

huynh nhận kinh
phí

Tên ngân
hàng Tổng số tiền Mức học phí

học kỳ I+ II -
năm học 2023-

2024

Ghi chú
Họ tên Bố(Mẹ) Họ tên học sinh Tên Trường Ngành học

1 Nguyễn Đức Dũng
030075003184

Đồng Tái, xã
Thống Kênh 105881717440

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Đức Dũng Nguyễn Thị Phương
Anh

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

2 Hạ Thị Bảy
01185015031

Bùi Thượng,
xã Lê Lợi 106881517497

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Hạ Thị Bảy Phạm Quỳnh Anh
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

3 Nguyễn Thị Nhàn
030176005200

Điền Nhi, xã
Toàn Thắng 105881517498

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Thị Nhàn Phạm Tuấn Anh
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

4 Trần Văn Nở
030066007983

Vô Lượng, xã
Thống Nhất

104881517499
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Trần Văn Nở Trần Thế Anh

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

5 Trần Thị Xuân
030190002079

Thượng Bì 1,
xã Yết Kiêu

109881517500
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Trần Thị Xuân Vũ Thị Phương Anh

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

6 Nguyễn Thị Vân
030190000863

Khu 2, TT
Gia Lộc 108881517501

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Thị Vân Hoàng Thị Chi
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

7 Nguyễn Đình Tính
030076018624

thôn Lúa, xã
Đoàn Thượng

107881517502
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Đình Tính Nguyễn Xuân Đắc

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

8 Nguyễn Thị Thiêm
'030186006623

 Điền Nhi, xã
Toàn Thắng 106881517503

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Thị Thiêm Phạm Văn Đạt
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

9 Nguyễn Đình Sáng
030080008954

thôn Lúa, xã
Đoàn Thượng

106881855301
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Đình Sáng Nguyễn Thị Doan

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

10 Đoàn Văn Nguyện
030080004828

Lương Nham,
xã Yết Kiêu

105881517504
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Đoàn Văn Nguyện Đoàn Văn Doanh

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

11 Bùi Thị Hảo
030182011500

Bái Hạ, xã
Toàn Thắng 104881517505

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Bùi Thị Hảo Nguyễn Hữu Đức
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

12 Mai Thị Soan
'030182008074

Khu 1, Thi
Trấn Gia Lộc 103881517506

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Mai Thị Soan Nguyễn Minh Đức
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

13 Phạm Thị The
030184011395

Điền Nhi, xã
Toàn Thắng 101881517508

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Phạm Thị The Phạm Văn Dương
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

14 Nguyễn Thị Huệ
030175025770

Thôn Bùi Hạ,
xã Lê Lợi 100881517509

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Thị Huệ Phạm Văn Dương
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn



15 Nguyễn Thị Thêm
030187008344

Bái Thượng,
xã Toàn
Thắng 100881717527

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Thị Thêm Đỗ Thu Hà
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

16 Nguyễn Thị Hồng
'030188005308

Phượng Bằng,
xã Hồng

Hưng 102881517510
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Thị Hồng Lương Thị Thu

Hằng

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

17 Phạm Văn Tuyến
030066016620

Phạm Trung,
xã Toàn
Thắng 101881517511

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Phạm Văn Tuyến Phạm Đức Hiếu
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

18 Nguyễn Thị Khuyên
030174008921

Đồng Tái, xã
Thống Kênh 100881517512

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Thị Khuyên Nguyễn Duy Hoàn
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

19 Nguyễn Thị Nhẫn
030182011088

 Bái Hạ, xã
Toàn Thắng 109881517513

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Thị Nhẫn Nguyễn Huy Hoàng
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

20 Đỗ Thị Vân
'030184014379

Điền Nhi, xã
Toàn Thắng 108881517514

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Đỗ Thị Vân Phạm Thị Huệ
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

21 Trần Thị Minh Phương
030179001837

Phương Khê,
xã Hồng

Hưng 107881517515
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Trần Thị Minh

Phương Đặng Quang Huy
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

22 Lê Thị Ngọc
038183016664

Bãi Thượng,
xã Toàn
Thắng 106881517516

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Lê Thị Ngọc Nguyễn Thị Thu
Huyền

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

23 Phạm Thị Nguyên
030186018684

Thôn Chuối,
xã Lê Lợi 101881717578

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Phạm Thị Nguyên Nguyễn Đình
Khuyến

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

24 Vũ Thị Ngoan
'030187005969

Đồng Đội, xã
Thống Kênh

104881517518
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Vũ Thị Ngoan Trần Văn Kiệt

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

25 Đoàn Thị Lý
030189007738

Quỳnh Huệ,
xã Thống

Nhất 103881517519
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Đoàn Thị Lý Phạm Đăng Lâm

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

26 Nguyễn Thị Nhung
030185021199

Chằm, thị trấn
Gia Lộc 103881517521

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Thị Nhung Bùi Văn Lộc
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

27 Nguyễn Thị Nhung
030186003305

Lúa, xã Đoàn
Thượng

105881855296
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Thị Nhung Đặng Tiến Long

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

28 Nguyễn Thị Lự
030181005470

Điền Nhi, xã
Toàn Thắng 102881517522

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Thị Lự Khúc Xuân Mạnh
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

29 Nguyễn Thị Nguyên
030182008176

Điền Nhi, xã
Toàn Thắng 101881517523

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Thị Nguyên Bùi Tuấn Minh
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

30 Nguyễn Thị Ngồi
030160008824

Đồng Tái, xã
Thống Kênh 102882118275

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Thị Thêu Nguyễn Văn Minh
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

31 Đoàn Thị Huê
030185005874

Điền Nhi, xã
Toàn Thắng 100881517524

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Đoàn Thị Huê Ngô Hải Nam
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

32 Nguyễn Thị Ngừng
030179000375

Đươi,xã Đoàn
Thượng

109881517525
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Thị Ngừng Hoàng Thị Ngần

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn



33 Vũ Thị Nhâm
030172002005

KDC Ngà,TT
Gia Lộc

107881517527
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Vũ Thị Nhâm Nguyễn Thị Minh

Phương

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

34 Bùi Thị Bích
030185004712

Bái Hạ, xã
Toàn Thắng 0341006825149

Vietcombank 13,000,000 13,000,000 Bùi Thị Bích Nguyễn Đức Quảng
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

35 Nguyễn Đức Sản
030071000207

Dôi Hống, xã
Lê Lợi 105881517529

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Đức Sản Nguyễn Đức Sáng
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

36 Vũ Thị Nguyệt
030173005663

thôn Tó,TT
Gia Lộc 106881517530

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Vũ Thị Nguyệt Nguyễn Tiến Tài
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

37 Phạm Văn Quyết
030084020110

Dôi Hống, xã
Lê Lợi 104881517532

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Phạm Văn Quyết Phạm Văn Tâm
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

38 Bùi Thị Thiêm
030184006219

Phạm Trung,
xã Toàn
Thắng 103881517533

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Bùi Thị Thiêm Phạm Văn Thành
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

39 Vũ Thị Hiệp
030183022268

Khuông Phụ,xã
Yết Kiêu 102881517534

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Vũ Thị Hiệp Phạm Văn Thiện
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

40 Nguyễn Thị Hạt
030182008068

Bái Hạ, xã
Toàn Thắng 101881517535

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Thị Hạt Nguyễn Văn Tráng
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

41 Phạm Thị Xuyền
030184010759

Phạm Trung, xã
Toàn Thắng 100881517536

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Phạm Thị Xuyền Nguyễn Thị Trinh
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

42 Nguyễn Thị Lập
030185018623

Bái Hạ, xã
Toàn Thắng 31100000063661

NH SeA Bank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Thị Lập Phạm Văn Trung
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

43 Vũ Thị Gấm
030172007976

Khu 7, TT Gia
Lộc 109881517537

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Vũ Thị Gấm Nguyễn Hữu Tú
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

44 Nguyễn Văn Hoàn
030064004029

Phạm Trung, xã
Toàn Thắng 108881517538

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Văn Hoàn Nguyễn Anh Tuấn
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

45 Trần Thị Hòa
035184006694

Thượng Bì 2,
xã Yết Kiêu

107881517539
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Trần Thị Hòa Vũ Xuân Tùng

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

46 Trần Quốc Lan
030066018048

Khu 3, TT
Gia Lộc 108881517541

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Trần Quốc Lan Trần Quốc Việt
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Kỹ thuật chế
biến món ăn

47 Nguyễn Văn Quân
030085012323

 Thôn Cáy, xã
Đoàn Thượng

108881507465
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Văn Quân Nguyễn Thế Anh

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

48 Nguyễn Thị Hỏi
030185003421

Đĩnh Đảo, xã
Đoàn Thượng

102882117154
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Thị Hỏi Nguyễn Thị Vân

Anh

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

49 Tăng Thị Thảo
030196011265

Khu 6, Thị trấn
Gia Lộc

108882117024
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Bùi Thị Na Phạm Thị Quỳnh

Anh

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

50 Nguyễn Thị Quế
038188009013

 Thôn Cáy, xã
Đoàn Thượng

106881507467
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Thị Quế Nguyễn Văn Bình

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

51 Nguyễn Thị Vân Anh
030182011136

Điền Nhi, xã
Toàn Thắng

105881507468
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Thị Vân Anh Phạm Thị Vân

Chinh

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp



52 Phạm Thị Dung
030176012379

Điền Nhi, xã
Toàn Thắng

104881507469
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Phạm Thị Dung Phạm Văn Công

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

53 Bùi Thị Nhuân
030184022483

Khu 6, Thị trấn
Gia Lộc

106881507470
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Bùi Thị Nhuân Phạm Ngọc Đạt

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

54 Phan Văn Xế
030072013783

Thôn Nội, xã
Toàn Thắng

105881507471
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Phan Văn Xế Phan Tiến Đạt

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

55 Nguyễn Thị Nhẫn
030182011088

Thôn Già ,  xã
Đoàn Thượng

109881517513
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Phạm Thị Nhẫn Phạm Văn Diện

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

56 Nguyễn Thị Lá
030182020198

Đồng Tái, xã
Thống Kênh

104881507472
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Thị Lá Nguyễn Đình Đông

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

57 Nguyễn Văn Mạnh
030085002821

Đồng Đội, xã
Thống Kênh

101881507475
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Văn Mạnh Nguyễn Văn Đức

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

58 Đặng Thị Đàm
030189015939

Bùi Thượng,
xã Lê Lợi

100881507476
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Đặng Thị Đàm Phạm Tùng Dương

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

59 Trần Thị Lúa
030180012202

Thôn Lại, xã
Lê Lợi

108881507478
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Trần Thị Lúa Bùi Hoàng Hiệp

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

60 Nguyễn Văn Hiệp
030071003166

Phạm Trung,
xã Toàn
Thắng 107881507479

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Văn Hiệp Nguyễn Huy Hoàng
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

61 Nguyễn Thị Hà
030186021498

Thôn Lúa, xã
Đoàn Thượng

108881507480
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Thị Hà Lê Thị Huệ

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

62 Vũ Thị Hòa
030182008250

Thị trấn Gia
Lộc

107881507481
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Vũ Thị Hòa Nguyễn Đức Hùng

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

63 Vũ Thị Tiến
030171007827

xã Toàn
Thắng

106881507482
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Vũ Thị Tiến Tăng Văn Huy

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

64 Nguyễn Duy Quế
030081003205

Đồng Tài, xã
Thống Kênh

105881507483
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Duy Quế Nguyễn Duy Khánh

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

65 Vũ Thị Sản
030161013316

xã Yết Kiêu
104881507484

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Vũ Thị Sản Phan Văn Khiêm
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

66 Phạm Thị Thanh
030184000625

Gạch, xã Lê
Lợi

103881507485
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Phạm Thị Thanh Nguyễn Đức Anh

Kiệt

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

67 Nguyễn Thị Cúc
030174008939

Đồng Đội, xã
Thống Kênh

102881507486
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Thị Cúc Vũ Xuân Kiệt

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

68 Vũ Thị Thúy
030175007832

Bái Hạ, xã
Toàn Thắng

101881507487
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Vũ Thị Thúy Vũ Ngọc Lan

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

69 Nguyễn Văn Giang
030081007720

Bùi Thượng,
xã Lê Lợi

100881507488
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Văn Giang Nguyễn Thị Hoài

Linh

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp



70 Lương Thị Vui
030166010336

Thôn Anh, xã
Lê Lợi

109881507489
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Lương Thị Vui Trần Uyên Linh

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

71 Đặng Văn Luất
030073013407

Bùi Thượng,
xã Lê Lợi

107881717342
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Đặng Văn Luất Đặng Quang Lởi

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

72 Lê Võ Lượng
030082020382

Phạm Trung,
xã Toàn
Thắng 100881507490

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Lê Võ Lượng Lê Thành Long
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

73 Nguyễn Thị Thép
030185013159

Đồng Đức, xã
Thống Kênh

109881507491
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Thị Thép Vũ Thị Thanh Mai

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

74 Phạm Thi Xuyền
030188012801

Điền Nhi, xã
Toàn Thắng

108881507492
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Phạm Thi Xuyền Bùi Thị Mị

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

75 Nguyễn Thị Mưa
030179006640

Thôn Cá , xã
Đoàn Thượng

107881507493
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Thị Mưa Mai Văn Minh

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

76 Lê Văn Cung
030082006034

Phạm Trung,
xã Toàn
Thắng 106881507494

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Lê Văn Cung Lê Văn Thanh Nam
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

77 Tăng Thị Huyền
030190009048

Bái Hạ, xã
Toàn Thắng

105881507495
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Tăng Thị Huyền Nguyễn Thị Nga

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

78 Đỗ Thị Lệ
030183006966

Bái Hạ, xã
Toàn Thắng

104881507496
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Đỗ Thị Lệ Nguyễn Thị Ngọc

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

79 Hà Thị Huyền
030183025429

Phạm Trung,
xã Toàn
Thắng 103881507497

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Hà Thị Huyền Đỗ Thanh Quang
Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

80 Nguyễn Hữu Thọ
030072002923

KDC Chằm,
TT Gia Lộc

101881717323
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Hữu Thọ Nguyễn Hữu Sáng

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

81 Nguyễn Trung Kiên
030087005127

Cầu Lâm, xã
Phạm Trấn

102881507498
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Trung Kiên Nguyễn Quang

Thắng

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

82 Phạm Thị Thủy
030187016226

 Điền Nhi, xã
Toàn Thắng

101881507499
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Phạm Thị Thủy Nguyễn Thị Trang

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

83 Đỗ Thị Nhài
'030182002519

, TT Gia Lộc
106881507500

Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Đỗ Thị Nhài Nguyễn Thị Thục
Trinh

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

84 Nguyễn Thị Đào
030179005920

Đồng Đội, Xã
Thống Kênh

104881507502
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Nguyễn Thị Đào Vũ Văn Tú

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

85 Đoàn Thị Bến
030178005327

thôn Chuối,
xã Lê Lợi

103881507503
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Đoàn Thị Bến Đoàn Duy Tuấn

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

86 Trương Thị Chót
030180016973

Đươi , xã
Đoàn Thượng

102881507504
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Trương Thị Chót Nguyễn Văn Tuấn

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

87 Vũ Thị Hà
030179010496

Cáy, xã Đoàn
Thượng

101881507505
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Vũ Thị Hà Nguyễn Trung Văn

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp



88 Phạm Thị Thực
030179009785

Kênh Triều,
xã Thống

Kênh 100881507506
Vietinbank 13,000,000 13,000,000 Phạm Thị Thực Trần Khắc Vũ

Trung cấp
Cộng đồng Hà
Nội

Tạo mẫu và
chăm sóc sắc
đẹp

Cộng 1,144,000,000 1,144,000,000



UBND HUYỆN GIA LỘC
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

DANH SÁCH CẤP TIỀN BỔ SUNG CHO HỌC SINH TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ HỌC TIẾP

LÊN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NĂM HỌC 2022-2023; 2023 - 2024, KHÓA HỌC 2022-2024 CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ
NGHIỆP VỤ

(Kèm theo Thông báo số: 02 /TB-LĐTBXH ngày 24 tháng 01 năm 2025 của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT
Họ và tên phụ

huynh nhận kinh
phí

Số CCCD của
người nhận tiền Địa chỉ

Số tài khoản
phu huynh

nhận kinh phí

Tên
ngân
hàng

Tổng số tiền
Mức học phí
học kỳ I+II

năm học 2022-
2023

Mức học phí
học kỳ I+ II -

năm học 2023-
2024

Ghi chú

Họ tên Bố(Mẹ) Họ tên học sinh Tên trường Ngành
học

1 Dương Thị Nguyệt
030187005589

Lê Lợi
8801794357

BIDV 28,100,000 9,400,000 18,700,000 Dương Thị
Nguyệt Đinh Việt Anh

Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Điện dân
dụng

2 Nguyễn Thị Chinh
030180004816

Toàn Thắng
8831794714

BIDV 28,100,000 9,400,000 18,700,000 Nguyễn Thị
Chinh

Phạm Hoàng
Dương

Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Điện dân
dụng

3 Trần Thị Nhài
030176004940

TT Gia Lộc
8831793405

BIDV 28,100,000 9,400,000 18,700,000 Trần Thị Nhài Nguyễn Văn Đạt
Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Điện dân
dụng

4 Hoàng Thị Yến
030183013977

TT Gia Lộc
8851793406

BIDV 28,100,000 9,400,000 18,700,000 Hoàng Thị Yến Nguyễn Văn
Hoàng Đạt

Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Điện dân
dụng

5 Nguyễn Thị Hương
030183013470

TT Gia Lộc
8881793407

BIDV 28,100,000 9,400,000 18,700,000 Nguyễn Thị
Hương Nguyễn Hải Đông

Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Điện dân
dụng

6 Đoàn Văn Thanh
030087006561

Vô Lượng
8801793408

BIDV 28,100,000 9,400,000 18,700,000 Đoàn Văn Thanh Đoàn Minh Đức
Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Điện dân
dụng

7 Hoàng Thị Thỏa
030184007632

Vô Lượng
8821793409

BIDV 28,100,000 9,400,000 18,700,000 Hoàng Thị Thỏa Đoàn Mạnh Giang
Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Điện dân
dụng

8 Bùi Thị Liễu
030182009169

TT Gia Lộc
8821794360

BIDV 28,100,000 9,400,000 18,700,000 Bùi Thị Liễu Nguyễn Khắc Hải
Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Điện dân
dụng

9 Nguyễn Thị Tiền
030186001582

Đoàn
Thượng 8831793411

BIDV 28,100,000 9,400,000 18,700,000 Nguyễn Thị Tiền Đặng Văn Hiếu
Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Điện dân
dụng

10 Phạm Thị Liên
030182006951

Đoàn
Thượng 8871793413

BIDV 28,100,000 9,400,000 18,700,000 Phạm Thị Liên Nguyễn Văn
Hoàng

Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Điện dân
dụng

11 Phạm Thị Thúy
030184015725

Thống Nhất
8801793414

BIDV 28,100,000 9,400,000 18,700,000 Phạm Thị Thúy Phạm Quang Huy
Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Điện dân
dụng

12 Đàm Thị Nhíp
030181012579

Thống Nhất
8821793415

BIDV 28,100,000 9,400,000 18,700,000 Đàm Thị Nhíp Phạm Văn Huy
Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Điện dân
dụng

13 Nguyễn Thị Dung
030182011048

Thống Nhất
8871794362

BIDV 28,100,000 9,400,000 18,700,000 Nguyễn Thị Dung Vũ Đức Huy
Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Điện dân
dụng

14 Nguyễn Thị Phương
030185010674

TT Gia Lộc
8871793417

BIDV 28,100,000 9,400,000 18,700,000 Nguyễn Thị
Phương

Nguyễn Văn
Hưng

Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Điện dân
dụng



15 Nguyễn Thị Nhài
030173012314

Thống Nhất
8811793419

BIDV 28,100,000 9,400,000 18,700,000 Nguyễn Thị Nhài Vũ Anh Khang
Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Điện dân
dụng

16 Nguyễn Thị Ngọc
Duyên 030188007723

Hồng Hưng
8821793421

BIDV 28,100,000 9,400,000 18,700,000 Nguyễn Thị Ngọc
Duyên Đặng Đình Khỏe

Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Điện dân
dụng

17 Lê Thạc Tứ
030083006663

Đoàn
Thượng 8861793423

BIDV 28,100,000 9,400,000 18,700,000 Lê Thạc Tứ Lê Thạc Lãnh
Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Điện dân
dụng

18 Phạm Thị Hiến
030176002146

TT Gia Lộc
8881793428

BIDV 28,100,000 9,400,000 18,700,000 Phạm Thị Hiến Hoàng Đình
Mạnh

Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Điện dân
dụng

19 Nguyễn Công
Thắng 030079009527

TT Gia Lộc
8801793429

BIDV 28,100,000 9,400,000 18,700,000 Nguyễn Công
Thắng

Nguyễn Công
Minh

Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Điện dân
dụng

20 Nguyễn Thị Thêm
030184002320

Toàn Thắng
8881793430

BIDV 28,100,000 9,400,000 18,700,000 Nguyễn Thị
Thêm

Nguyễn Nhật
Minh

Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Điện dân
dụng

21 Vũ Thị Huyền
030186008123

Toàn Thắng
8831806783

BIDV 28,100,000 9,400,000 18,700,000 Vũ Thị Huyền Phạm Văn Thành
Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Điện dân
dụng

22 Ngô Thị Hương
038182016981

Lê Lợi
8881793434

BIDV 28,100,000 9,400,000 18,700,000 Ngô Thị Hương Đặng Văn Tú
Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Điện dân
dụng

23 Nguyễn Thị Xuyến
030174004293

TT Gia Lộc
8801793435

BIDV 28,100,000 9,400,000 18,700,000 Nguyễn Thị
Xuyến Đỗ Gia Tú

Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Điện dân
dụng

24 Lương Thị Thương
030180013426

Toàn Thắng
8821793436

BIDV 28,100,000 9,400,000 18,700,000 Lương Thị
Thương Phạm Văn Vượng

Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Điện dân
dụng

25 Đinh Văn Sơn
030079014206

Lê Lợi
8831807926

BIDV 28,100,000 9,400,000 18,700,000 Đinh Văn Sơn Đinh Văn Thành
Dương

Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Điện dân
dụng

26 Nguyễn Văn Phàn
030065004245

Toàn Thắng
8891806775

BIDV 28,100,000 9,400,000 18,700,000 Nguyễn Văn
Phàn

Nguyễn Đức
Đoàn

Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Điện dân
dụng

27 Mai Quang Học
030077006296

TT Gia Lộc
8801807929

BIDV 28,100,000 9,400,000 18,700,000 Mai Quang Học Mai Quang Đức
Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Điện dân
dụng

28 Bùi Thị Thảo
030185004960

Yết Kiêu
8881806779

BIDV 28,100,000 9,400,000 18,700,000 Bùi Thị Thảo Nguyễn Xuân
Hùng

Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Điện dân
dụng

29 Đặng Thị Hải
030183025932

Lê Lợi
8861806780

BIDV 28,100,000 9,400,000 18,700,000 Đặng Thị Hải Nguyễn Anh
Khoa

Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Điện dân
dụng

30 Trần Văn Theo
030085000977

Đoàn
Thượng 8881807930

BIDV 28,100,000 9,400,000 18,700,000 Trần Văn Theo Trần Hoàng Long
Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Điện dân
dụng

31 Trần Thị Nga
030175005837

Lê Lợi
8811807931

BIDV 28,100,000 9,400,000 18,700,000 Trần Thị Nga Đinh Trọng Lộc
Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Điện dân
dụng

32 Nguyễn Văn Huy
030080016912

Toàn Thắng
8851806788

BIDV 28,100,000 9,400,000 18,700,000 Nguyễn Văn Huy Nguyễn Phúc
Thành Phong

Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Điện dân
dụng

33 Đồng Thị Nguyệt
030183005767

Đoàn
Thượng 8841807943

BIDV 28,100,000 9,400,000 18,700,000 Đồng Thị Nguyệt Phạm Xuân Phú
Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Điện dân
dụng



34 Nguyễn Văn Lợi
030070003073

Toàn Thắng
8881806791

BIDV 28,100,000 9,400,000 18,700,000 Nguyễn Văn Lợi Nguyễn Minh
Quân

Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Điện dân
dụng

35 Nguyễn Thị Oanh
030184008666

Đoàn
Thượng 8871807944

BIDV 28,100,000 9,400,000 18,700,000 Nguyễn Thị Oanh Vũ Hoàng Quân
Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Điện dân
dụng

36 Nguyễn Thị Hà
030186001585

Toàn Thắng
8851794682

BIDV 28,100,000 9,400,000 18,700,000 Nguyễn Thị Hà Nguyễn Hoàng
Minh Quân

Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Điện dân
dụng

37 Nguyễn Văn Mậm
030074010592

Lê Lợi
8801806792

BIDV 28,100,000 9,400,000 18,700,000 Nguyễn Văn
Mậm Nguyễn Văn Quý

Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Điện dân
dụng

38 Bùi Thị Tứ
030176001246

Toàn Thắng
8831808876

BIDV 28,100,000 9,400,000 18,700,000 Bùi Thị Tứ Phạm Văn Quyến
Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Điện dân
dụng

39 Nguyễn Thị Mải
030180003413

Toàn Thắng
8821806793

BIDV 28,100,000 9,400,000 18,700,000 Nguyễn Thị Mải Đặng Đình Quyết
Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Điện dân
dụng

40 Vũ Đại Dong
030084022234

Đoàn
Thượng 8851806794

BIDV 28,100,000 9,400,000 18,700,000 Vũ Đại Dong Vũ Hồng Sơn
Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Điện dân
dụng

41 Hoàng Thị Mai
030184012771

Phạm Trấn
8871806795

BIDV 28,100,000 9,400,000 18,700,000 Hoàng Thị Mai Trần Văn Thanh
Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Điện dân
dụng

42 Bùi Thị Mỵ
030171007797

TT Gia Lộc
8891806796

BIDV 28,100,000 9,400,000 18,700,000 Bùi Thị Mỵ Nguyễn Đình
Thành

Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Điện dân
dụng

43 Phạm Thị Chặn
030186022111

Lê Lợi
8881808878

BIDV 28,100,000 9,400,000 18,700,000 Phạm Thị Chặn Đinh Công Thành
Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Điện dân
dụng

44 Nguyễn Thị Ngoãn
030180000976

Thống Nhất
8821806797

BIDV 28,100,000 9,400,000 18,700,000 Nguyễn Thị
Ngoãn Lê Văn Thuận

Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Điện dân
dụng

45 Trần Đình Thơ
030077007642

Yết Kiêu
8811806800

BIDV 28,100,000 9,400,000 18,700,000 Trần Đình Thơ Trần Đình
Thưởng

Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Điện dân
dụng

46 Nguyễn Thị Nguyệt
030183008936

Lê Lợi
8841806801

BIDV 28,100,000 9,400,000 18,700,000 Nguyễn Thị
Nguyệt Đinh Hoàng Tuấn

Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Điện dân
dụng

47 Phạm Thị Sen
030184005090

Toàn Thắng
8861806802

BIDV 28,100,000 9,400,000 18,700,000 Phạm Thị Sen Nguyễn Anh Tuấn
Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Điện dân
dụng

48 Trần Thị Thuần
030183003853

Thống Nhất
8881808880

BIDV 28,100,000 9,400,000 18,700,000 Trần Thị Thuần Vũ Văn Uyến
Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Điện dân
dụng

49 Nguyễn Thúc Bạn
030078009592

Đoàn
Thượng 8831806805

BIDV 28,100,000 9,400,000 18,700,000 Nguyễn Thúc
Bạn

Nguyễn Hoàng
Quang Vinh

Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Điện dân
dụng

50 Nguyễn Thị Muộn
030175023319

Đoàn
Thượng 8811806782

BIDV 28,100,000 9,400,000 18,700,000 Nguyễn Thị
Muộn Nguyễn Hải Nam

Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Điện dân
dụng

51 Nguyễn Thị Hòe
030178000259

Hồng Hưng
8811793404

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000 Nguyễn Thị Hòe Vũ Thị Thanh An
Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Hướng
dẫn Du
lịch

52 Nguyễn Thị Nhiên
030183004462

Toàn Thắng
8801793410

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000 Nguyễn Thị
Nhiên

Nguyễn Thị Thu
Hà

Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Hướng
dẫn Du
lịch



53 Chu Thị Phương
030182009898

Đoàn
Thượng 8851793412

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000 Chu Thị Phương Lê Thanh Hòa
Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Hướng
dẫn Du
lịch

54 Nguyễn Thị Lên
030183008937

Thống Nhất
8841793416

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000 Nguyễn Thị Lên Phạm Thị Huyền
Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Hướng
dẫn Du
lịch

55 Phạm Thị Thấm
030187009241

Toàn Thắng
8891793418

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000 Phạm Thị Thấm Nguyễn Thị Thu
Hương

Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Hướng
dẫn Du
lịch

56 Bùi Thị Ngóng
030187008399

Đoàn
Thượng 8891793420

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000 Bùi Thị Ngóng Tăng Vân Khánh
Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Hướng
dẫn Du
lịch

57 Nguyễn Thị
Thương 030184018931

Toàn Thắng
8891793424

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000 Nguyễn Thị
Thương Nguyễn Thị Liên

Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Hướng
dẫn Du
lịch

58 Nguyễn Đức Tuấn
030078008559

TT Gia Lộc
8811793425

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000 Nguyễn Đức
Tuấn

Nguyễn Thị Yến
Linh

Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Hướng
dẫn Du
lịch

59 Nguyễn Thị Huế
030179006442

Lê Lợi
8831793426

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000 Nguyễn Thị Huế Vũ Thị Luyến
Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Hướng
dẫn Du
lịch

60 Nguyễn Thị Nhung
030182007760

Toàn Thắng
8841794365

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000 Nguyễn Thị
Nhung Phạm Thị Ly

Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Hướng
dẫn Du
lịch

61 Bùi Thị Hiền
030177007947

Toàn Thắng
8811793431

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000 Bùi Thị Hiền Phạm Thu
Phương

Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Hướng
dẫn Du
lịch

62 Bùi Thị Hiền
030177007947

Toàn Thắng
8811793431

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000 Bùi Thị Hiền Phạm Thu Trang
Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Hướng
dẫn Du
lịch

63 Vũ Thị Nga
030185012760

Lê Lợi
8851793433

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000 Vũ Thị Nga Hoàng Thị Thanh
Thảo

Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Hướng
dẫn Du
lịch

64 Phạm Hà Giang
030189014974

Lê Lợi
8871794683

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000 Phạm Hà Giang Nguyễn Hà Vy
Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Hướng
dẫn Du
lịch

65 Nguyễn Thị Chuốt
030175005241

Hồng Hưng
8851793437

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000 Nguyễn Thị
Chuốt Mai Thị Xuân

Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Hướng
dẫn Du
lịch

66 Nguyễn Thị Thu
030183003271

Đoàn
Thượng 8801794684

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000 Nguyễn Thị Thu Nguyễn Hải Yến
Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Hướng
dẫn Du
lịch

67 Lương Đức Thật
030084018700

Lê Lợi
8871806774

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000 Lương Đức Thật Lương Thị Mỹ
Anh

Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Hướng
dẫn Du
lịch

68 Lương Thị Vui
030182004222

Lê Lợi
8811806776

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000 Lương Thị Vui Trần Thị Hảo
Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Hướng
dẫn Du
lịch

69 Phạm Thị Chứ
030182002232

Đoàn
Thượng 8861806778

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000 Phạm Thị Chứ Nguyễn Thị Thu
Hiền

Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Hướng
dẫn Du
lịch

70 Nguyễn Thị Chinh
030178002668

Hồng Hưng
8882116359

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000 Nguyễn Thị
Chinh Lê Thị Bích Ngọc

Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Hướng
dẫn Du
lịch



71 Hoàng Thị Hiên
030179006383

Đoàn
Thượng 8891806781

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000 Hoàng Thị Hiên Vũ Thị Thảo Linh
Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Hướng
dẫn Du
lịch

72 Bùi Thị Lịch
030180014750

Đoàn
Thượng 8861806784

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000 Bùi Thị Lịch Nguyễn Thị Kim
Ngân

Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Hướng
dẫn Du
lịch

73 Nguyễn Thị Thủy
030183021777

Toàn Thắng
8801807935

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000 Nguyễn Thị Thủy Nguyễn Thị Yến
Nhi

Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Hướng
dẫn Du
lịch

74 Phạm Vĩnh Tùng
030077003561

TT Gia Lộc
8881806785

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000 Phạm Vĩnh Tùng Phạm Thị Yến
Nhi

Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Hướng
dẫn Du
lịch

75 Phạm Thị May
030178001877

Thống Nhất
8831806787

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000 Phạm Thị May Vũ Thị Yến Nhi
Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Hướng
dẫn Du
lịch

76 Nguyễn Thị Nga
030185004611

Hồng Hưng
8801807941

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000 Nguyễn Thị Nga Phạm Thị Huyền
Như

Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Hướng
dẫn Du
lịch

77 Đặng Văn Độ
030085003979

Lê Lợi
8851806790

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000 Đặng Văn Độ Đặng Thị Thu
Phương

Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Hướng
dẫn Du
lịch

78 Nguyễn Thị Thủy
030181001776

Toàn Thắng
8841806798

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000 Nguyễn Thị Thủy Nguyễn Thị
Thuận

Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Hướng
dẫn Du
lịch

79 Trần Văn Tấn
030083013064

Hồng Hưng
8861806799

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000 Trần Văn Tấn Trần Thị Thu
Thủy

Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Hướng
dẫn Du
lịch

80 Bùi Thị Thoa
030187003317

Lê Lợi
8881806803

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000 Bùi Thị Thoa Nguyễn Thị Kim
Tuyến

Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Hướng
dẫn Du
lịch

81 Bùi Thị Làn
030183018159

Đoàn
Thượng 8811806804

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000 Bùi Thị Làn Phạm Thị Mỹ
Uyên

Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Hướng
dẫn Du
lịch

82 Nguyễn Thị Xiêm
030182021899

Hồng Hưng
8881806807

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000 Nguyễn Thị Xiêm Nguyễn Thị Hải
Yến

Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Hướng
dẫn Du
lịch

83 Phạm Thị Nguyện
030187010146

Toàn Thắng
8811926823

BIDV 25,000,000 9,400,000 15,600,000 Phạm Thị
Nguyện

Nguyễn Thị Minh
Thư

Trung cấp Kỹ
thuật Xây dựng và
Nghiệp vụ

Hướng
dẫn Du
lịch

Cộng 2,230,000,000 780,200,000 1,449,800,000
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